BẢN KÝ KẾT GIỮA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KOJE, HÀN QUỐC
협약서

(호치민시 LY TU TRONG대학교와 한국 거제대학교)
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây gọi tắt là “LTTC”) và trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là “KJC”) và cùng tích cực tham dự vào Chương trình Đào tạo Nhân lực Kỹ thuật Mấu Chốt cho người nước ngoài(sau đây gọi tắt là “Công nghiệp mấu chốt”) do bộ Tài nguyên - Công Thương nghiệp Hàn Quốc chủ trì xúc tiến. Hai bên cùng thỏa thuận ký kết về vấn đề đào tạo và cung cấp việc làm theo chương trình này như sau đây:
대한민국 거제대학교(이하 “KJC”이라 한다), 베트남 LY TU TRONG Technical College of Ho Chi Minh City(이하 “LTTC”이라 한다) 은 대한민국 산업통상자원부가 추진하는 뿌리산업 외국인 기술인력 양성 사업(이하 “뿌리사업”이라 한다)에 적극 동참하고 교육과 취업에 관한 협약을 다음과 같이 체결한다.
Điều 1: Mục đích
Mục đích của Bản Ký kết giữa LTTC và KJC là quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi về đào tạo và cung cấp việc làm cho sinh viên.
      제1조(목적) 본 협약 목적은 KJC와 LTTC대학이 양교 대학생들의 교육과  취업에 대해 상호 협력하여 공동이익을 증진함에 그 목적이 있다.
Điều 2: Tuyển chọn sinh viên du học
1. Việc tuyển chọn sinh viên du học sẽ căn cứ theo chuẩn xét tuyển và số lượng chỉ tiêu nhận được của chương trình “Công nghiệp mấu chốt” mà trường LTTC và KJC thỏa thuận để tuyển chọn.
2. Thời gian tuyển chọn sinh viên đi du học là thời gian được nêu trong thỏa thuận cụ thể do LTTC và KJC ký kết.
제2조(유학생선발) 
       ① 유학생 선발은 뿌리사업 배정인원 및 선발기준에 따라 KJC대학과 LTTC대학이 협의하여 선발한다.

       ② 유학생 선발 시기는 KJC대학과 LTTC 대학이 향후에 상호 협의하여 정한 추가합의서의 세밀한 내용에 따라 한다.  
Điều 3: Thời gian đào tạo
1. Hai bên cùng thỏa thuận để quyết định thời gian đào tạo.
2. Sinh viên Trung cấp của LTTC học tiếng Hàn tại LTTC trên 6 tháng, sau đó thì học tập tại KJC trong 1,5 năm (một năm rưỡi)
제3조(교육기간) 
     ① 교육기간은 KJC대학과 LTTC대학이 상호 협의하여 정한다. 

    ② LTTC대학의 졸업생은 LTTC대학에서 6개월 이상 한국어교육을 하고 KJC대학에서 수학하는 기간은 1.5년으로 한다.
Điều 4: Bằng cấp
1. Những sinh viên đã học tập đầy đủ theo chương trình đào tạo theo quy định của KJC và đậu kỳ thi tốt nghiệp thì được KJC cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng.
2. Sinh viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp của KJC, Hàn Quốc và cũng nhận được bằng tốt nghiệp trung cấp của LTTC.
3. Chuyên ngành và khoa mà sinh viên được đào tạo, cấp bằng Cao đẳng tại KJC tương đương với Chuyên ngành và khoa mà sinh viên được đào tạo, cấp bằng Ttrung cấp tại LTTC.
      제4조(학위수여) 
          ① KJC대학에서 관련 교육 과정을 이수하고 졸업하는 학생에게는 KJC대학에서     국가가 인정하는 전문학사 학위를 수여한다. 

   ② KJC대학에서는 대한민국의 전문학사학위를 수여하고 LTTC대학에서는 베트남의 졸업장을 수여한다.

          ③ 졸업학과 및 전공은 양 대학의 유사학과의 학위를 수여한다.
Điều 5: Việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp
1. KJC tích cực hỗ trợ can thiệp cho những sinh viên đã học tập xong quá trình đào tạo “Công nghiệp mấu chốt” và được thông qua kỳ kiểm tra kỹ năng nghề và năng lực tiếng Hàn (cấp 3 trở lên) do Trung tâm phát triển Công nghiệp mấu chốt thực hiện để những sinh viên này làm việc tại những doanh nghiệp tại Hàn Quốc liên quan đến ngành kỹ thuật đã học.
2. Những sinh viên tốt nghiệp và có đủ những điều kiện ở Điều 5 mục 1 kể trên sẽ được chuyển sang visa E-7 và có thể làm việc tại những doanh nghiệp mấu chốt Hàn Quốc.
제5조(졸업생 채용) 
      ① 뿌리사업 교육과정 이수자 중 대한민국 뿌리산업진흥센터에서 실시하는 기능테스트 및 한국어능력시험(TOPIK3급이상)을 통과한 졸업생에게는 대한민국에 소재하는 관련 기업에 취업할 수 있도록 KJC대학에서는 협조한다.

      ② 상기 제5조의 제①항의 조건을 갖춘 졸업생은 E-7비자로 변경하여 뿌리기업에 취업할 수 있다.
Điều 6: Học phí và Học bổng
1. Sinh viên do LTTC tuyển chọn được miễn phí nhập học

2. Học phí của sinh viên do LTTC tuyển chọn khi học tại KJC sẽ bằng mức học phí của sinh viên KJC và được cấp học bổng từ 25% đến 40% học phí. Học bổng tăng hay giảm  tùy theo năng lực tiếng Hàn hoặc theo thành tích học tập đạt được.
3. Học phí theo như Điều 6 mục 1 trên đây không bao gồm tiền ở ký túc xá, sinh hoạt phí, phí cấp visa, phí giao thông, phí bảo hiểm.
제6조(등록금 및 장학금)  
     ① LTTC대학 유학생의 입학금은 KJC대학에 입학할 때 100% 면제한다. 

    ② LTTC대학 유학생의 등록금은 거제대학의 일반학생 등록금과 동일하며 평균 25% ~ 40%에 해당하는 장학금을 지급하고 장학금은 한국어 또는 학점취득성적에 따라 차등 지급한다. 
    ③ 상기 제6조의 제①항의 등록금에는 기숙사비, 생활비, 교통비, 비자 발급비, 보험료는 포함되지 않는다.
Điều 7: Đào tạo tiếng Hàn
1.  Những sinh viên được tuyển chọn phải học tiếng Hàn và chi phí học tiếng Hàn do chính sinh viên chịu.
2.  Việc học tiếng Hàn của sinh viên có thể thực hiện tại KJC hoặc tại LTTC, trong trường hợp thực hiện tại LTTC thì KJC sẽ nỗ lực để chi viện cho việc đào tạo tiếng Hàn.
3.  Hai Trường sẽ thỏa thuận chi tiết về học phí, thời gian đào tạo tiếng Hàn.
      제7조(한국어연수) 
        ① 선발된 인원에 대하여 한국어연수를 실시하고 연수비용은 학생이 부담한다.

       ② 한국어연수는 KJC대학 또는 LTTC대학에서 실시하며 LTTC대학에서 실시할 경우 거제대학에서 한국어 교육에 필요한 지원을 위해 노력한다.

       ③ 한국어 연수에 관한 기간, 비용 등의 세부사항은 양 대학이 협의하여 결정한다.
Điều 8: Quảng cáo, visa
1. Hai bên Trường sẽ cùng nhau quảng bá chương trình đào tạo và tuyển chọn sinh viên.
2. KJC sẽ chịu trách nhiệm những thủ tục xuất nhập cảnh, xin cấp visa cho du học sinh. Trong quá trình xin cấp visa, nếu có những học sinh bị từ chối cấp visa thì tư cách du học của sinh viên tại KJC tự động hủy bỏ.
제8조(홍보, 비자)
  ① 유학생 모집을 위한 홍보 및 선발은 양 대학이 공동으로 실시한다.

  ② 유학에 따른 비자발급, 입․출국 수속 등에 대하여는 KJC대학이 수행한다. 비자 발급과정에서 불허를 받은 학생은 KJC대학 유학자격이 자동 취소된다.
Điều 9: Thời gian ký kết
1. Bản ký kết này có hiệu lực trong 03 (ba) năm, nếu một trong hai bên không có ý kiến gì khác thì hợp đồng tự động có hiệu lực gia hạn từng năm một.
2. Chi tiết về trách nhiệm, nghĩa vụ và các điều kiện liên quan đến các hoạt động, chương trình cụ thể sẽ nêu trong bản thỏa thuận riêng của từng hoạt động, chương trình.
 제9조(협약기간) 
     ①본 협약은 3년으로 하며 어느 한 대학에서 이의 제기가 없을 경우 자동적으로 1년씩 연장된다. 
 ② 프로그램에 관련되는 기타 자세한 의무, 책임과 조건 등을 별도 협의에 따른다. 
Bản Ký kết này được lập thành 02 (hai) bộ văn bản gốc, mỗi bộ gồm 1 (một) bản tiếng Việt, 1 (một) bản tiếng Hàn và 1 (một) bản tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt trong giải thích nội dung Bản Ký kết, bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở để đối chiếu. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Koje cùng ký, mỗi bên giữ 01 (một) bộ văn bản.

     본 협약서는 2부(1부에 3개의 국어: 한국어, 베트남어, 영어)를 작성하여 동등한 가치가 있으며 KJC대학과 LTTC대학이 각각 기명날인하고 각 1부씩 보관한다. 각 국어의 협약서 내용이 의의가 발생할 경우에는 영문이 된 본을 근거해 해결한다. 
	Ngày   tháng   năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KOJE
HÀN QUỐC


